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	Stt
	Tên trường  
Ngành học
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Khối thi
	Chỉ tiêu 
(Dự kiến)
	Thông tin cần lưu ý

	 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	TMA
	 
	
	 
	 

	
	I. Các ngành đăng ký tuyển sinh:
	 
	 
	
	3800
	Số chỗ ở trong ký túc xá cho khóa TS 2014: 200

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương án  3 chung của Bộ GD&ĐT.

Phương thức xét tuyển:

Trường xét tuyển theo điểm sàn của Trường theo từng khối thi và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo. Thí sinh đạt điểm sàn của Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo đã đăng ký, được đăng ký chuyển sang ngành/chuyên ngành đào tạo khác (cùng khối thi) còn chỉ tiêu khi nhập học.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (thi khối D1): Trường xét tuyển theo điểm sàn của khối thi, sau đó xét tuyển theo điểm chuẩn của ngành, trong đó điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2 (chỉ với ngành Ngôn ngữ Anh).

Đối với chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại: 

Đối với thí sinh dự thi khối D3, điểm thi môn tiếng Pháp tính hệ số 1.

 

	1
	Kinh tế (Kinh tế thương mại)
	 
	D310101
	A
	280
	

	2
	Kế toán  (Kế toán doanh nghiệp)
	 
	D340301
	A
	300
	

	3
	Quản trị kinh doanh, gồm 03 chuyên ngành:
	 
	D340101
	A
	
	

	
	    (1). Quản trị doanh nghiệp thương mại
	 
	D340101
	A
	250
	

	
	    (2). Quản trị kinh doanh tổng hợp
	 
	D340101
	A
	280
	

	
	    (3). Tiếng Pháp thương mại
	 
	D340101
	A,D3
	120
	

	4
	Thương mại điện tử
	 
	D340199
	A
	200
	

	5
	Quản trị khách sạn
	 
	D340107
	D1
	200
	

	6
	Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	D1
	200
	

	7
	Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
	 
	D340120
	D1
	280
	

	8
	Marketing, gồm 02 chuyên ngành:
	 
	D340115
	A
	
	

	
	    (1).  Marketing thương mại
	 
	D340115
	A
	280
	

	
	    (2).  Quản trị thương hiệu
	 
	D340115
	A
	200
	

	9
	Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực thương mại)
	 
	D340404
	A
	280
	

	10
	Luật kinh tế (Luật thương mại)
	 
	D380107
	D1
	200
	

	11
	Tài chính - Ngân hàng (TCNH thương mại)
	 
	D340201
	A
	280
	

	12
	Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)
	 
	D340405
	A
	200
	

	13
	Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)
	 
	D220201
	D1
	250
	

	
	II. Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học
	 
	 
	
	
	 

	
	Các lớp chất lượng cao gồm các ngành:
	 
	 
	
	
	Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thí sinh đã trúng tuyển vào 

Trường (tương ứng với khối thi của từng ngành).

	1
	Tài chính - Ngân hàng (TCNH thương mại)
	 
	 
	A
	50
	

	2
	Kế toán  (Kế toán doanh nghiệp)
	 
	 
	A
	50
	

	
	Đề nghị Ban tuyển sinh các tỉnh chuyển lệ phí đăng ký dự thi cho Trường Đại học Thương mại theo tài khoản số: 3712 MQHNS 1055541 tại  Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm - Hà Nội, đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội


